
Mẫu 06. Dự báo công suất và sản lượng tuần tới của nhà máy điện mặt trời nối lưới/hệ 
thống điện mặt trời mái nhà 

TÊN CÔNG TY​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

Số: …./…-… ……………, ngày …. tháng … năm …. 

  

BÁO CÁO 

Cung cấp thông tin dự báo tuần tới của nhà máy điện mặt trời/ Các hệ thống điện mặt trời 
mái nhà 

Với mỗi tín hiệu dự báo (công suất, công suất khả dụng, bức xạ, nhiệt độ), NMĐ/Công ty điện 
lực cấp tỉnh gửi kết quả dự báo trong 1 bảng tương ứng với biểu mẫu như sau: 

Nhà máy điện/Các hệ thống điện mặt trời mái nhà tỉnh: 

Dự báo tuần tới: từ ngày ... đến ngày ... 

Dự báo [Tên Tín hiệu, ví dụ Công suất] tuần ... từ ngày ... đến ngày ... 

Bắt đầu 
Kết 
thúc 

Thứ hai​
[Đơn vị] 

Thứ ba​
[Đơn vị] 

Thứ tư​
[Đơn vị] 

Thứ năm​
[Đơn vị] 

Thứ sáu​
[Đơn vị] 

Thứ bảy​
[Đơn vị] 

Chủ nhật​
[Đơn vị] 

0:00 0:30               

0:30 1:00               

1:00 1:30               

1:30 2:00               

2:00 2:30               

2:30 3:00               

… …               

… …               

21:30 22:00               



22:00 22:30               

22:30 23:00               

23:00 23:30               

23:30 0:00               

  

Dự báo sản lượng tuần tới: từ ngày ... đến ngày ... 

Nhà 
máy ... 

Thứ hai​
[MWh] 

Thứ ba​
[MWh] 

Thứ tư​
[MWh] 

Thứ năm​
[MWh] 

Thứ sáu​
[MWh] 

Thứ bảy​
[MWh] 

Chủ nhật​
[MWh] 

Tổng​
[MWh] 

Sản 
lượng 
ngày 

                

 


